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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Sở Y tế  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 
          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 45/TTr-SYT ngày 

06/3/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 450/TTr-SNV ngày 

19/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 33 cá nhân 

thuộc Sở Y tế (có Danh sách kèm theo), 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 54 cá nhân thuộc Sở Y tế 

(có Danh sách kèm theo), 

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm 2018 đến năm 2022. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 

02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực 
hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Y tế và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./.     

 

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH       
- Như Điều 3;                    

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                                               
- Lưu: VT, TĐKT, K2 (10b).                                                                

 
 
                                                                                             Phạm Anh Tuấn 

 

2677 20 07



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

* Tập thể: 
1. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
2. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
3. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
4. Khoa Nội Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
5. Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
6. Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
7. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
8. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Điều dưỡng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y 

tế; 
9. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 
10. Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học 

cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
11. Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y 

tế; 
12. Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Sở Y tế; 
13. Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, Sở Y tế; 
14. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, 

Sở Y tế. 
* Cá nhân: 

1. Ông Lê Cảnh Sơn, Chánh Thanh tra, Sở Y tế; 
2. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y 

tế; 
3. Ông Nguyễn Thanh Bảo, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
4. Bà Hà Thị Dung Hòa, Nhân viên, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
5. Bà Trương Thị Hương, Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
6. Bà Trần Thị Xuân Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
7. Bà Bùi Thị Diệu, Điều dưỡng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Định, Sở Y tế; 
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8. Bà Lê Viết Mai, Điều dưỡng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Định, Sở Y tế; 

9. Bà Phạm Thị Hương Lan, Phó Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 

10. Bà Nguyễn Thị Phương, Kỹ thuật y, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Nội Tổng hợp, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 

12. Bà Lữ Thị Minh Hiển, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 

13. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Điều dưỡng, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 

14. Ông Châu Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 
15. Ông Huỳnh Mộng Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế; 
16. Ông Huỳnh Đình Nghĩa, Bác sĩ, Khoa Lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở 

Y tế; 
17. Ông Võ Ngọc Phải, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng, Sở Y tế; 
18. Ông Nguyễn Thu, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin 

- Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
19. Ông Lê Ngọc Bảo, Bác sĩ, Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - Vật tư 

thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
20. Ông Võ Văn Phúc, Trưởng khoa, Khoa Khám bệnh đa khoa - Cấp cứu, Bệnh 

viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
21. Ông Đặng Tấn Lai, Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
22. Ông Lê Khắc Duy, Bác sĩ, Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
23. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Bác sĩ, Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
24. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bác sĩ, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
25. Bà Châu Thị Thu Hương, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 
26. Ông Trương Minh Đức, Trưởng khoa, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Sở Y tế; 
27. Bà Huỳnh Thị Nữ Hoàng, Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế 

thành phố Quy Nhơn, Sở Y tế; 



28. Ông Lê Văn Đính, Phó Trưởng khoa, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế 
huyện Tuy Phước, Sở Y tế; 

29. Ông Nguyễn Minh Vị, Trưởng khoa, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tuy 
Phước, Sở Y tế; 

30. Ông Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Sở Y tế; 
31. Bà Trần Thị Diệu Mỹ, Kỹ sư, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, 

Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Sở Y tế; 
32. Ông Lưu Kim Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Sở Y 

tế; 
33. Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Sở Y tế. 
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022. 

34. Bà Vũ Trương Hà Giang, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; 
35. Ông Trần Kim Phụng, Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế; 
36. Bà Huỳnh Thị Vân, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
37. Bà Đoàn Thị Minh Thương, Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
38. Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
39. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Điều dưỡng, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
40. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Điều dưỡng, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định, Sở Y tế; 
41. Bà Huỳnh Thị Nguyệt Thơ, Điều dưỡng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Định, Sở Y tế; 
42. Bà Huỳnh Thị Chi, Điều dưỡng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Định, Sở Y tế; 
43. Ông Hoàng Xuân Viên, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Sở Y tế; 
44. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Trưởng khoa, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Sở Y tế; 
44. Ông Nguyễn Minh Ty, Trưởng khoa, Khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Sở Y tế; 
46. Ông Nguyễn Tôi, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn, Sở Y tế; 



47. Bà Lê Thị Bích Hằng, Điều dưỡng, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Bình 
Định, Sở Y tế; 

48. Ông Lê Tiến Sĩ, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 

49. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Kế toán, Phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 

50. Ông Nguyễn Văn Toàn, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 

51. Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 
hình ảnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 

52. Ông Bùi Ngọc Anh, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế; 

53. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

54. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y 
học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

55. Bà Chu Thị Tâm, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Khám bệnh đa khoa - Cấp 
cứu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

56. Bà Lê Thị Bích Giang, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

57. Ông Đặng Duy Linh, Bác sĩ, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền 
và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

58. Bà Phạm Lê Hoài Thu, Kỹ thuật y, Khoa Châm cứu, Dưỡng sinh - Phục hồi 
chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

59. Ông Lê Hoài Nam, Phó Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

60. Bà Trần Thị Nguyễn Oanh, Dược sĩ, Khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền 
và Phục hồi chức năng, Sở Y tế; 

61. Ông Huỳnh Bá Đạt, Y sỹ, Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế; 

62. Bà Nguyễn Thị Hồng Vi, Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát, Sở Y tế; 
63. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát, Sở Y tế; 
64. Bà Đỗ Thị Bảy, Kế toán, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân, Sở Y tế; 
65. Bà Phạm Thị Công, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm 

Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 



66. Bà Nguyễn Thị Hồng Phong, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
67. Bà Diệp Thúy Kiều, Dược sĩ, Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung 

tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
68. Bà Nguyễn Thị Kim Chánh, Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
69. Bà Lê Thị Diễm, Bác sĩ, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, 

Sở Y tế; 
70. Bà Nguyễn Thị Thi Nhân, Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
71. Ông Trần Quốc Cường, Bác sĩ, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân, Sở Y tế; 
72. Bà Nguyễn Thị Lai, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
73. Ông Nguyễn Hồng Ngân, Bác sĩ, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, 

Sở Y tế; 
74. Bà Lê Thị Thủy Tiên, Điều dưỡng, Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
75. Ông Lê Xuân Quang, Điều dưỡng, Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
76. Bà Nguyễn Thị Lệ Sương, Phó Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và ATTP, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
77. Bà Đinh Thị Vượt, Trưởng trạm, Trạm Y tế xã Bok Tới, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
78. Ông Đinh Văn Nam, Trưởng trạm, Trạm Y tế xã Ân Tường Đông, Trung tâm 

Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
79. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Dược sĩ, Trạm Y tế xã Ân Đức, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân, Sở Y tế; 
80. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Y sĩ, Trạm Y tế xã Ân Đức, Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân, Sở Y tế; 
81. Ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Sở Y tế; 
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